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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình số 347/TTr-BQL ngày 19 tháng 6 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời gian cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, KS-NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Đầu tư



		1

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.



		2

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.



		3

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.



		4

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.



		5

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.



		6

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.



		7

		Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).



		8

		Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).



		9

		Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).



		10

		Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.



		11

		Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.



		12

		Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định.



		13

		Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.



		14

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.



		15

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.



		16

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.



		17

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.



		18

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh.



		19

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp.



		20

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).



		21

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư).



		II. Lĩnh vực Lao động



		1

		Thủ tục đăng ký Thoả ước lao động tập thể.



		2

		Thủ tục đăng ký nội quy lao động.



		3

		Thủ tục cấp sổ lao động.



		4

		Thủ tục đăng ký thang bảng lương.



		III. Lĩnh vực hành chính tư pháp



		1

		Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.



		IV. Lĩnh vực hoạt động xuất khẩu



		1

		Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (C/O)



		V. Lĩnh vực xây dựng, quy hoạch



		1

		Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình



		2

		Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng



		3

		Thủ tục Thay đổi thiết kế và cấp lại Giấy phép xây dựng



		4

		Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình



		5

		Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án





		6

		Thủ tục cấp chứng chỉ Quy hoạch để thực hiện thiết kế xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư





PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

I. Lĩnh vực Đầu tư:

1. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư;

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-1


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

2. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ dự án đầu tư:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.

* Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+ Thông báo thành lập chi nhánh;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh;

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;

+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-2


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ:

[07] 3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08] 4. Ngành, nghề kinh doanh

II. Nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

3. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ dự án đầu tư:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.

* Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;

+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-3


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động doanh nghiệp:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:


[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)


[06] 3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:

[10] 7. Vốn pháp định

II. Nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


PHỤ LỤC I-8


DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		Số TT

		Tên thành viên sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phương thức góp vốn

		Thời điểm góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) 

		(8)

		(9)



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chức: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

PHỤ LỤC I-9


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

		Số TT

		Tên Cổ đông sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Thời điềm góp vốn

		Chữ ký của cổ đông sáng lập



		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Loại cổ phần

		

		



		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Phổ thông

		…….

		

		



		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Cổ đông sáng lập là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
tài liệu tương đương khác

PHỤ LỤC I-10


DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

		Số TT

		Tên thành viên

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phần góp vốn

		Thời điểm góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) 

		(8)

		(9)

		(10)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chức: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.


4. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-1


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

5. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ dự án đầu tư:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.

* Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+ Thông báo thành lập chi nhánh;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh;

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-2


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ:

[07] 3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08] 4. Ngành, nghề kinh doanh

II. Nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

6. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ dự án đầu tư:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

* Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+ Thông báo thành lập chi nhánh;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh;

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-3


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động doanh nghiệp:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:


[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)


[06] 3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:

[10] 7. Vốn pháp định

II. Nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


PHỤ LỤC I-8


DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		Số TT

		Tên thành viên sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phương thức góp vốn

		Thời điểm góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) 

		(8)

		(9)



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chức: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

PHỤ LỤC I-9


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

		Số TT

		Tên Cổ đông sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Thời điềm góp vốn

		Chữ ký của cổ đông sáng lập



		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Loại cổ phần

		

		



		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Phổ thông

		…….

		

		



		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Cổ đông sáng lập là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
tài liệu tương đương khác

PHỤ LỤC I-10


DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

		Số TT

		Tên thành viên

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phần góp vốn

		Thời điểm góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) 

		(8)

		(9)

		(10)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chức: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.


7. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).


- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-1


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

8. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ dự án đầu tư:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

* Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+ Thông báo thành lập chi nhánh;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh;

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp;

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-2


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ:

[07] 3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08] 4. Ngành, nghề kinh doanh

II. Nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

9. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi xem xét cấp hoặc hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ dự án đầu tư:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

* Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-3


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động doanh nghiệp:

[03] 1. Tên doanh nghiệp:

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:


[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)


[06] 3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:

[10] 7. Vốn pháp định

II. Nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

PHỤ LỤC I-8


DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		Số TT

		Tên thành viên sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phương thức góp vốn

		Thời điểm góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) 

		(8)

		(9)



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chức: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

PHỤ LỤC I-9


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

		Số TT

		Tên Cổ đông sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Thời điềm góp vốn

		Chữ ký của cổ đông sáng lập



		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Loại cổ phần

		

		



		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Phổ thông

		…….

		

		



		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Cổ đông sáng lập là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
tài liệu tương đương khác

PHỤ LỤC I-10


DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

		Số TT

		Tên thành viên

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phần góp vốn

		Thời điểm góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) 

		(8)

		(9)

		(10)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chức: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

10. Thủ tục: Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi xem xét cấp hoặc hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;

+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-4


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung ðã quy ðịnh tại Giấy chứng nhận ðầu tý và nội dung ðề nghị ðiều chỉnh nếu có trong các mục dýới ðây)

[11] 1. Tên dự án ðầu tý:

[12] 2. Ðịa ðiểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích ðất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


PHỤ LỤC I-5


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ:

[07] 3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08] 4. Ngành, nghề kinh doanh

II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


PHỤ LỤC I-6


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh:

[03] 1. Tên doanh nghiệp:

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:


[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)


[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:

[10] 7. Vốn pháp định

II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


11. Thủ tục: Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh của dự án đầu tư;

+ Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai;

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;

+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài)

b) Số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi, trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-4


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung ðã quy ðịnh tại Giấy chứng nhận ðầu tý và nội dung ðề nghị ðiều chỉnh nếu có trong các mục dýới ðây)

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


PHỤ LỤC I-5


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ:

[07] 3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08] 4. Ngành, nghề kinh doanh

II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


PHỤ LỤC I-6


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh:

[03] 1. Tên doanh nghiệp:

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:


[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)


[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:

[10] 7. Vốn pháp định

II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

12. Thủ tục: Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi lấy ý kiến thẩm tra của Bộ ngành có liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh của dự án đầu tư;

+ Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai;

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;

+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

b) Số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi, trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

PHỤ LỤC I-4


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung ðã quy ðịnh tại Giấy chứng nhận ðầu tý và nội dung ðề nghị ðiều chỉnh nếu có trong các mục dýới ðây)

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


PHỤ LỤC I-5


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ:

[07] 3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08] 4. Ngành, nghề kinh doanh

II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


PHỤ LỤC I-6


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh:

[03] 1. Tên doanh nghiệp:

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:


[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)


[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:

[10] 7. Vốn pháp định

II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

13. Thủ tục: Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.

- Trình tự thực hiện:

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

+ Văn bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, (Tổng Giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

+ Kèm theo thông báo phải có:

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

+ Các tài liệu và giải trình của công ty liên quan đến những nội dung đăng ký thay đổi

b) Số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

PHỤ LỤC I-7


BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/HOẶC
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “Chi nhánh”)

[03] 1. Tên doanh nghiệp:

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh:

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:

[10] 7. Vốn pháp định

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


14. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư;

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-1


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

15. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ dự án đầu tư:

+ Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.

* Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+ Thông báo thành lập chi nhánh;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh;

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đông quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-2


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ:

[07] 3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08] 4. Ngành, nghề kinh doanh

II. Nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

16. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ dự án đầu tư:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.

* Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;

+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-3


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động doanh nghiệp:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:


[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)


[06] 3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:

[10] 7. Vốn pháp định

II. Nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


PHỤ LỤC I-8


DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		Số TT

		Tên thành viên sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phương thức góp vốn

		Thời điểm góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) 

		(8)

		(9)



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chức: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

PHỤ LỤC I-9


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

		Số TT

		Tên Cổ đông sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Thời điềm góp vốn

		Chữ ký của cổ đông sáng lập



		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Loại cổ phần

		

		



		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Phổ thông

		…….

		

		



		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Cổ đông sáng lập là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
tài liệu tương đương khác

PHỤ LỤC I-10


DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

		Số TT

		Tên thành viên

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phần góp vốn

		Thời điểm góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) 

		(8)

		(9)

		(10)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chức: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân.

17. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.

5. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện).

b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-1


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

18. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.

5. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ dự án đầu tư:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện).

* Hồ sơ thành lập chi nhánh:

+ Thông báo thành lập chi nhánh;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh;

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường;

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;

+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-2


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ:

[07] 3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08] 4. Ngành, nghề kinh doanh

II. Nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:

19. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp.

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

3. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.

5. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ dự án đầu tư:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện);

* Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; trong đó có 01 hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.

+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-3


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động doanh nghiệp:

[03] 1. Tên Chi nhánh:

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:


[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)


[06] 3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:

[10] 7. Vốn pháp định

II. Nội dung dự án đầu tư:


[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:


1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


PHỤ LỤC I-8


DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		Số TT

		Tên thành viên sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phương thức góp vốn

		Thời điểm góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) 

		(8)

		(9)



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chức: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

PHỤ LỤC I-9


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

		Số TT

		Tên Cổ đông sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Thời điềm góp vốn

		Chữ ký của cổ đông sáng lập



		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Loại cổ phần

		

		



		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Phổ thông

		…….

		

		



		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Cổ đông sáng lập là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
tài liệu tương đương khác

PHỤ LỤC I-10


DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

		Số TT

		Tên thành viên

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phần góp vốn

		Thời điểm góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) 

		(8)

		(9)

		(10)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày …… tháng …… năm ……
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3) Địa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đối với thành viên là tổ chức: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

20. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký dự án đầu tư.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bảng đăng ký dự án đầu tư (Có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006.

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-11


BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[18] 6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

7. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.


		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





21. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư).

- Trình tự thực hiện:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

2. Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký dự án đầu tư.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 19/10/2006;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Quyết định 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách đầu tư vào các KCN tỉnh, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC I-1


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 


Kính gửi:

[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11] 1. Tên dự án đầu tư:

[12] 2. Địa điểm:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16] 5. Thời hạn hoạt động:

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

		[19]

		………., ngày ….. tháng ….. năm …..
NHÀ ĐẦU TƯ





[20] Hồ sơ kèm theo:


II. Lĩnh vực Lao động

1. Thủ tục: Thủ tục đăng ký Thỏa ước lao động tập thể.

- Trình tự thực hiện:

1. Chuyên viên Phòng Quản lý lao động (PQLLĐ) tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến.

2. Chuyên viên xử lý trong 10 ngày và chuyển Lãnh đạo PQLLĐ.

3. Lãnh đạo phòng xem xét trong 3 ngày và chuyển đến lãnh đạo Ban Quản lý các KCN (Lãnh đạo Ban).

4. Lãnh đạo Ban phê duyệt trong vòng 2 ngày.

5. Chuyên viên Phòng trả kết quả cho doanh nghiệp.

* Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản thỏa ước lao động tập thể;

+ Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 4 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý).

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Như phụ lục đính kèm

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung 2002, 2006, 2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;

+ Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995;

+ Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2003;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ)

		Tên doanh nghiệp
Địa chỉ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THẺ

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động, chúng tôi gồm:

1. Đại diện người sử dụng lao động (Họ tên, chức danh)

2. Đại diện tập thể lao động (Họ tên, chức danh, địa chỉ)

Cùng nhau thỏa thuận ký kết thỏa ước lao động tập thể gồm những điều khoản sau đây:

I/ NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Bao gồm các Điều, khoản:

- Đối tượng thi hành

- Thời hạn của thỏa ước.

- Cam kết của người sử dụng lao động bảo đảm quyền hoạt động Công đoàn.

II/ NỘI DUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ:

Bao gồm các Điều, khoản:

- Việc làm và đảm bảo việc làm

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương

- Định mức lao động

- An toàn lao động, vệ sinh lao động

- Bảo hiểm xã hội

- Các nội dung khác mà hai bên thấy cần.

III/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Bao gồm các điều khoản:

- Cam kết trách nhiệm thi hành thỏa ước

- Thể thức giải quyết tranh chấp lao động

- Hiệu lực của thỏa ước và bãi bỏ các quy định khác của doanh nghiệp trái với thỏa ước lao động tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể này ký kết tại
 ....... ngày .... tháng .... năm và đăng ký tại…………


		ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG
(Chức danh)
Ký tên và đóng dấu

		ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Chức danh)
Ký tên và đóng dấu





2. Thủ tục: Thủ tục đăng ký nội quy lao động.

- Trình tự thực hiện:

1. Chuyên viên Phòng Quản lý lao động (PQLLĐ) tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến.

2. Chuyên viên xử lý trong 7 ngày và chuyển Lãnh đạo PQLLĐ.

3. Lãnh đạo phòng xem xét trong 2 ngày và chuyển đến lãnh đạo Ban Quản lý các KCN (Lãnh đạo Ban).

4. Lãnh đạo Ban phê duyệt trong vòng 1 ngày.

5. Chuyên viên Phòng trả kết quả cho doanh nghiệp.

* Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị đăng ký NQLĐ;

- Quyết định ban hành NQLĐ;

- Bản nội quy lao động;

- Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý).

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01, 02.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung 2002, 2006, 2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;

+ Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất có hiệu lực từ ngày 06/7/1995;

+ Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 16/5/2003;

+ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành 11/10/2003;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

		Tên đơn vị:
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số:
V/v: Đăng ký Nội quy lao động

		Quảng Ngãi, ngày ..….  tháng …… năm …….





Kính gửi: …………………………………………..(1).


Thực hiện Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/CP của Chính phủ, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(Ghi tên đơn vị………) đề nghị (xem mục 1) xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:

1. Quyết định ban hành nội quy lao động.

2. Bản nội quy lao động.

3. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)./.

		Nơi nhận:
- Như trên
- Ban chấp hành CĐCS (để theo dõi).
- Lưu đơn vị.

		Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: (1) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với đơn vị thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao).

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

		Tên đơn vị:
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số: 

		….. ngày ……. tháng …… năm ……





QUYẾT ĐỊNH CỦA …………………….


(Ghi rõ chức vụ và tên đơn vị)


- Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung ngày 02/4/2002;

- Căn cứ Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/CP của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/CP của Chính phủ;

- Căn cứ ……… ngày ……. tháng …… năm …… của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Theo đề nghị của ……………,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) Phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- Ghi tên cơ quan thông báo việc đăng ký nội quy lao động.

		Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)





3. Thủ tục: Thủ tục cấp sổ lao động.

- Trình tự thực hiện:

1. Chuyên viên Phòng Quản lý lao động (PQLLĐ) tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến.

2. Chuyên viên xử lý trong 7 ngày và chuyển Lãnh đạo PQLLĐ.

3. Lãnh đạo phòng xem xét trong 2 ngày và chuyển đến lãnh đạo Ban Quản lý các KCN (Lãnh đạo Ban).

4. Lãnh đạo Ban phê duyệt trong vòng 1 ngày.

5. Chuyên viên Phòng trả kết quả cho doanh nghiệp.

* Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 02 tờ khai của người được cấp sổ lao động có dán ảnh màu cỡ 3 x 4 cm

- Sổ lao động theo mẫu quy định, có dán ảnh của người được cấp sổ. Ghi đầy đủ thông tin quá trình lao động có xác nhận của người sử dụng lao động.

- Danh sách trích ngang của người được cấp sổ do cơ quan sử dụng lao động ký và đóng dấu (theo mẫu)

- Văn bản đề nghị cấp sổ lao động của cơ quan đơn vị sử dụng lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý).

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp sổ lao động.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu biểu dùng cho các đơn vị đăng ký mua sổ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung 2002, 2006, 2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;

+ Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/5/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động;

+ Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 22/5/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Biên Bản ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/7/2009 về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi.

		Tỉnh, thành phố Bộ, Sở chủ quản Đơn vị

		DANH SÁCH SỐ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
CẤP SỔ LAO ĐỘNG
(Kèm theo Công văn số:… ngày … tháng … năm …)

		Mẫu biểu dùng cho các đơn vị đăng ký mua sổ
- Đợt mua…. năm ….



		Ký hiệu

		(Ban hành theo Thông tư số 18/LĐTBXH ngày 31/5/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		Số sổ mua đợt trước; từ … đến …



		Số TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Nguyên quán

		Dân tộc Tôn giáo

		Địa chỉ thường trú

		Trình độ học vấn

		Trình độ C.môn K.thuật

		Nghề nghiệp trước khi cấp sổ

		Ngày ký HĐLĐ

		Công việc làm

		Mức lương C.bậc hoặc tiền công

		Thời gian đã đóng BHXH

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ
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		Đại diện Công đoàn

		Giám đốc (người chủ sử dụng LĐ)





Ghi chú:

Ký hiệu của đơn vị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Đợt mua: ghi cụ thể đợt 01, 02 trong năm.

Số sổ đã cấp đợt trước ghi số sổ đầu tiên đến số sổ cuối cùng của đợt trước liền kề.

Cột 8: Ghi theo trình độ đã tốt nghiệp PTTH hay PTCS, hoặc đã hết lớp mấy.

Cột 9: Ghi cụ thể chuyên ngành và trình độ đào tạo, thí dụ kế toán - Đại học KTTC...

Cột 10: Ghi nghề nghiệp trước khi cấp sổ lao động: CVNVC cũ, LĐ mới tuyển, HĐLĐ theo 217/HĐBT.

4. Thủ tục: Thủ tục đăng ký thang bảng lương.

- Trình tự thực hiện:

1. Chuyên viên Phòng Quản lý lao động (PQLLĐ) tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến.

2. Chuyên viên xử lý trong 7 ngày và chuyển Lãnh đạo PQLLĐ.

3. Lãnh đạo phòng xem xét trong 2 ngày và chuyển đến lãnh đạo Ban Quản lý các KCN (Lãnh đạo Ban).

4. Lãnh đạo Ban phê duyệt trong vòng 1 ngày.

5. Chuyên viên Phòng trả kết quả cho doanh nghiệp.

* Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang, bảng lương.

- Quyết định ban hành thang lương, bảng lương.

- Hệ thống thang, bảng lương của doanh nghiệp.

- Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương;

- Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý).

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Như phụ lục 1.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung 2002, 2006, 2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

+ Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

+ Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước;

+ Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp;

+ Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;

+ Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương;

+ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

+ Biên Bản ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/7/2009 về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi.

PHỤ LỤC 1


PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Căn cứ nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, doanh nghiệp, cơ quan tiến hành xây dựng thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn, kỹ thuật nghiêp vụ và lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo trình tự sau:

1. Phân tích công việc.

- Tiến hành thống kê đầy đủ các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong doanh nghiệp, cơ quan;

- Thu thập những thông tin chi tiết về từng vị trí công việc cụ thể để xác định nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ, các mối quan hệ của từng chức danh công việc và xác định các yêu cầu chuyên môn về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức, kỹ năng, thể chất điều kiện làm việc cần thiết... của từng công việc.

2. Đánh giá giá trị công việc.

Trên cơ sở phân tích công việc, tiến hành đánh giá giá trị công việc để xác định những vị trí công việc tương tự nhau có thể được tập hợp thành nhóm làm cơ sở xác định thang lương, bảng lương cho mỗi nhóm. Các bước đánh giá giá trị công việc như sau:

a) Lập danh sách các yếu tố công việc theo nhóm yếu tố công việc chủ yếu về:

+ Kiến thức và kĩ năng;

+ Trí lực;

+ Thể lực và cường độ lao động;

+ Môi trường;

+ Trách nhiệm.

Trong mỗi nhóm yếu tố công việc, doanh nghiệp, cơ quan xác định cụ thể các yếu tố thành phần theo các mức độ từ thấp đến cao. Các yếu tố công việc là cơ sở để so sánh giữa các vị trí công việc trong doanh nghiệp, cơ quan.

b) Lựa chọn các vị trí để đánh giá: trên cơ sở danh sách các yếu tố công việc, đánh giá giá trị công việc cho từng vị trí riêng biệt trong doanh nghiệp, cơ quan đồng thời so sánh các yêu cầu chuyên môn của từng vị trí.

c) Đánh giá và cho điểm các mức độ của các yếu tố để đánh giá và cho điểm các yếu tố thành phần theo các mức độ, trên cơ sở đó xác định thang điểm các yếu tố phù hợp với từng công việc.

d) Cân đối thang điểm giữa các yếu tố nhằm đánh giá mức độ phức tạp hay giá trị của mỗi yếu tố trong tổng thể các yếu tố cấu thành công việc, từ đó điều chỉnh lại thang điểm cho hợp lý.

3. Phân ngạch công việc.

Sau khi phân tích, đánh giá giá trị từng công việc, tiến hành nhóm các công việc có chức năng và yêu cầu kiến thức, kĩ năng tương tự nhau. Mỗi nhóm công việc được qui định thành một ngạch công việc tùy theo tầm quan trọng của nhóm công việc. Trình tự phân ngạch công việc tiến hành theo các bước sau:

- Tập hợp các công việc riêng lẻ thành các nhóm công việc;

- Thiết lập các mức ngạch công việc và tiêu chuẩn phân ngạch;

- Qui định một ngạch công việc cho mỗi nhóm công việc.

4. Thiết lập thang lương, bảng lương cho từng ngạch công việc.

Thang lương, bảng lương theo ngạch công việc xác định theo trình tự sau:

a) Xác định các yếu tố ảnh hưởng, bao gồm: khả năng cạnh tranh tiền lương so với các doanh nghiệp, cơ quan khác; các qui định của pháp luật, trước hết là so với mức lương tối thiểu Nhà nước qui định; năng suất lao động; kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm hoặc thâm niên công tác của người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan; các hình thức khuyến khích hiện có, các khoản tiền thưởng...

b) Thiết lập thang lương, bảng lương: trên cơ sở các thông tin đã thu thập được và các yếu tố ảnh hưởng đã xem xét, việc thiết lập thang lương, bảng lương tiến hành theo trình tự:

- Xác định số ngạch lương trong doanh nghiệp, cơ quan thông qua việc lấy thông tin từ khâu phân ngạch công việc.

- Xác định số bậc lương trong mỗi ngạch căn cứ vào việc tính các điểm ưu thế theo kết quả làm việc và xem xét mức độ phức tạp cần có đối với thang lương, bảng lương.

- Quyết định mức lương theo ngạch và theo bậc.

III. Lĩnh vực hành chính tư pháp.

1. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

- Trình tự thực hiện:

+ Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng tại Ban Quản lý;

+ Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng;

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của hợp đồng là không có thật thì Ban Quản lý đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, Ban Quản lý tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng;

+ Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì Ban Quản lý soạn thảo hợp đồng;

+ Trường hợp hợp đồng được soạn thảo sẵn, công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng; nếu trong dự thảo hợp đồng có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng không phù hợp với thực tế thì Ban Quản lý phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì Ban Quản lý có quyền từ chối công chứng.

+ Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc Ban Quản lý đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng thì ký vào từng trang của hợp đồng. Ban Quản lý ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC);

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại điện (nếu là người đại diện);

+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở;

+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp tự soạn thảo).

+ Ngoài các giấy tờ nêu trên, tùy vào Trường hợp cụ thể mà hồ sơ yêu cầu công chứng còn có thêm giấy tờ sau đây: Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư.

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong ngày nhận hồ sơ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là hộ gia đình, cá nhân; nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hợp đồng thế chấp về bất động sản trong trường hợp là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu số 01/PYC: Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật 13/2003/QH11 Đất đai;

- Luật 82/2006/QH11 Công chứng;

- Luật 56/2005/QH11 Nhà ở;

- Bộ Luật 33/2005/QH11 Dân sự;

- Nghị định 90/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Nghị định 17/2006/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

- Thông tư liên tịch 91/2008/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng;

- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi.

Mẫu số 62/PYC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

Kính gửi: Phòng Công chứng số …….. tỉnh/thành phố…………..

Họ và tên người nộp phiếu:



Địa chỉ liên hệ:


Số điện thoại:


Email:


Số Fax:


Yêu cầu công chứng về:



Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10


		Thời gian nhận phiếu ….. giờ, ngày ..…/…../……
NGƯỜI NHẬN PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

		NGƯỜI NỘP PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)





IV. Lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu.

1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (C/O).

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thương nhân đăng ký hồ sơ thương nhân tại Ban Quản lý;

+ Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại Ban Quản lý;

+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp (QLDN) thuộc Ban Quản lý nhận và kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo ngày cho thương nhân về một trong các trường hợp sau:

1. Đề nghị bổ sung chứng từ (nêu cụ thể những chứng từ cần bổ sung);

2. Đề nghị kiểm tra lại chứng từ (nêu cụ thể thông tin cần kiểm tra nếu có bằng chứng cụ thể, xác thực làm căn cứ cho việc đề nghị kiểm tra này);

3. Từ chối cấp C/O nếu phát hiện một trong những trường hợp sau:

a. Người đề nghị cấp C/O chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân;

b. Hồ sơ đề nghị cấp C/O không đúng như quy định tại Điều 6 Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT;

c. Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ từ lần cấp C/O trước đó;

d. Người đề nghị cấp C/O có gian lận về xuất xứ từ lần cấp C/O trước đó và vụ việc chưa được giải quyết xong;

đ. Người đề nghị cấp C/O không cung cấp đầy đủ hồ sơ lưu trữ theo quy định để chứng minh xuất xứ hàng hóa khi Tổ chức cấp C/O tiến hành hậu kiểm xuất xứ hàng hóa;

e. Hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung;

g. Mẫu C/O được khai bằng mực màu đỏ, viết tay, hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc được in bằng nhiều màu mực khác nhau;

h. Có căn cứ hợp pháp, rõ ràng chứng minh hàng hóa không có xuất xứ theo quy định của pháp luật

Bước 4: Cán bộ phòng QLDN kiểm tra và trình Lãnh đạo Ban Quản lý ký cấp C/O (người được Bộ Công thương ủy quyền và đăng ký mẫu chữ ký).

Bước 5: Văn thư Ban Quản lý đóng dấu và trả C/O cho thương nhân.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận trực tiếp C/O tại Văn phòng Ban Quản lý.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đăng ký thương nhân gồm:

- (a) Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân;

- (b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);

- (c) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);

- (d) Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân.

2. Hồ sơ đề nghị cấp C/O:

+ Đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng cố định và trước đó đã nộp bộ hồ sơ chi tiết nêu tại khoản 2 của Điều này, hồ sơ đề nghị cấp C/O bao gồm:

a. Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Phụ lục 3);

b. Mẫu C/O tương ứng đã được khai hoàn chỉnh;

c. Bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan (có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp). Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp bản sao tờ khai hải quan;

d. Bản sao hóa đem thương mại (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

đ. Bản sao vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn.

Trong trường hợp chưa có bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O.

+ Đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu, hoặc sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu, ngoài các chứng từ nêu trên, trong trường hợp cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể đi kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất của thương nhân và yêu cầu người đề nghị cấp C/O nộp thêm các tài liệu, chứng từ sau dưới dạng bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân:

a. Quy trình sản xuất ra hàng hóa;

b. Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất);

c. Hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu mua trong nước trong quá trình sản xuất);

d. Xác nhận của người bán hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi sản xuất ra nguyên liệu, hàng hóa (trong trường hợp sử dụng nguyên liệu, hàng hóa mua trong nước trong quá trình sản xuất) trong trường hợp không có những chứng từ nêu tại điểm c khoản 2 điều này;

đ. Giấy phép xuất khẩu (nếu có);

e. Chứng từ, tài liệu cần thiết khác.

+ Mã HS của hàng hóa khai trên C/O là mã HS của nước nhập khẩu. Trường hợp mã HS nước nhập khẩu khác với mã HS nước xuất khẩu, thương nhân cần làm bản cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của mã HS nước nhập khẩu do thương nhân khai báo.

+ Những tài liệu, chứng từ nêu tại khoản 2 điều này có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày thương nhân nộp cho tổ chức cấp C/O. Sau thời hạn này, thương nhân phải nộp lại hồ sơ chi tiết nêu tại khoản 2 điều này để cập nhật những thông tin mới về quy trình sản xuất, nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra hàng hóa và các thông tin khác.

+ Thương nhân phải lưu trữ tài liệu, chứng từ của từng lô hàng xuất khẩu nêu tại khoản 1, khoản 2 điều này trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp C/O để xuất trình cho Tổ chức cấp C/O khi Tổ chức này hậu kiểm xuất xứ của những lô hàng đã được cấp C/O.

+ Trường hợp thương nhân có xuất khẩu thêm mặt hàng mới mà chưa nộp hồ sơ chi tiết, thương nhân phải nộp bổ sung hồ sơ chi tiết như quy định tại khoản 2 điều này cho mặt hàng này.

+ Tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu thương nhân cung cấp bản chính của các bản sao nêu tại khoản 1, khoản 2 điều này để đối chiếu trong trường hợp có căn cứ rõ ràng để nghi ngờ tính xác thực của những chứng từ này và phải nêu rõ những căn cứ này bằng văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền ký C/O trên văn bản yêu cầu đó.

+ Tổ chức cấp C/O cũng có thể yêu cầu thương nhân cung cấp bản chính của các bản sao.

3. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ thời điểm Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp C/O nộp Bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

+ Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu thương nhân.

b. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2:

+ Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân.

c. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3:

+ Đơn đề nghị cấp C/O.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Chứng minh xuất xứ của sản phẩm xuất khẩu (xuất xứ hàng hóa).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Doanh nghiệp - ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Thương mại - ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

+ Luật Hải quan - ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

+ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 01/5/2006;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2005 liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động, tổ chức và giải thể doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15/11/2010;

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 29/3/2008;

+ Quyết định số 1251/1999/QĐ-BTM ngày 02/11/1999 Bộ Thương mại ủy quyền Ban quản lý các KCN Quảng Ngãi quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp Khu công nghiệp có hiệu lực từ ngày 17/11/1999;

+ Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) có hiệu lực từ ngày 8/8/2008;

+ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu.

PHỤ LỤC 12


ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)



 …….., ngày …… tháng …… năm……..

Kính gửi:…………………………………………………………………..(tên của Tổ chức cấp C/O)

Công ty:……………………………………………………………………(tên doanh nghiệp)

Địa chỉ:
……………………………………………………………………(địa chỉ của doanh nghiệp)

1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây:

		TT

		Họ và tên

		Chức vụ

		Mẫu chữ ký

		Mẫu dấu



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp Mẫu C/O.


2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây:


		TT

		Họ và tên

		Chức danh

		Phòng (Công ty)

		Số Chứng minh thư



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





được ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại … (tên của Tổ chức cấp C/O).


Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này.


		

		CÔNG TY ……………………
(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)
(ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC 11


DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)

………..…., ngày….. tháng …... năm ……..

Kính gửi:…………………………………….. (tên của Tổ chức cấp C/O)

Công ty:……………………………………… (tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: ……………………………………… (địa chỉ của doanh nghiệp)

Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi như sau:


		TT

		Tên, địa chỉ, điện thoại, fax của cơ sở

		Phụ trách cơ sở

		Diện tích nhà xưởng

		Mặt hàng sản xuất để xuất khẩu
(ghi riêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)



		

		

		

		

		Tên hàng

		Số lượng công nhân

		Số lượng máy móc

		Công suất theo tháng



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này.


		

		CÔNG TY……………………..
(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)
(Ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC 10


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O
(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)

		1. Mã số thuế của doanh nghiệp ………………

		Số C/O: ……………………….



		2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O)…………………


……………………………………………………..

		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O Mẫu …..


Đã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại …………….


……………………….. vào ngày ……………….



		3. Hình thức cấp (đánh (() vào ô thích hợp



		( Cấp C/O

		( Hàng tham dự hội chợ, triển lãm



		( Cấp lại C/O (do mất, rách, hỏng)

		( C/O giáp lưng

		( Hóa đơn do nước thứ ba phát hành



		4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O:



		- Đơn đề nghị cấp C/O

		(

		- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước

		(



		- Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh

		(

		- Vận tải đơn

		(



		- Tờ khai hải quan xuất khẩu

		(

		- Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng giá trị khu vực

		(



		- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu

		(

		- Các chứng từ khác ……………………….


…………………………………………………


…………………………………………………

		(



		- Giấy phép xuất khẩu

		(

		

		



		- Hợp đồng mua bán

		(

		

		



		5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt): ………………

		6. Người sản xuất (tên tiếng Việt): ……….



		- Tên tiếng Anh: …………………………………….

		- Tên tiếng Anh: …………………………………….



		- Địa chỉ: ……………………………………………..

		- Địa chỉ: ……………………………………………..



		- Điện thoại: …………, Fax: ………. Email: ……..

		- Điện thoại: …………, Fax: ………. Email: ……..



		7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt): …………………………………………………………….


- Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………………………………..


- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………


- Điện thoại: …………………………………., Fax:……………………… Email:……………………………..



		8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)

		9. Mã HS (8 số)

		10. Tiêu chí xuất xứ và các yếu tố khác

		11. Số lượng

		12. Trị giá (USD)*



		

		

		a) ( WO

b) Tiêu chí chung:

- ( RVC ( CTH

c) ( PSR:

- ( RVC

- ( CC  ( CTH
( CTSH

- ( Specific Processes

d) Các yếu tố khác:

( Cộng gộp đầy đủ

( Cộng gộp từng phần …….%


( De Minimis …….%

		

		



		13. Số Invoice: ..


………………….


Ngày: …/…/….

		14. Nước nhập khẩu:


……………


……………

		15. Số vận đơn: ……………..


………………………………..


Ngày: ……../……/…………..

		16. Số và ngày Tờ khai Hải quan xuất khẩu và những khai báo khác (nếu có):


………………………….


………………………..



		17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:


- Người kiểm tra:……………………………………

- Người nhập dữ liệu:………………………………

- Người ký:………………………………………….


- Người tra: ………………………………………..


- Đề nghị đóng: ……………………………………

		18. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật.



		

		Làm tại ……….... ngày ……. tháng …… năm …...
(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)







* Trong trường hợp trị giá ghi trên hợp đồng xuất khẩu không tính bằng USD, doanh nghiệp phải quy đổi giá trị đó sang USD khi khai trên Đơn này. Việc khai trên Đơn này không ảnh hưởng đến việc ghi trị giá của hợp đồng trên C/O.


V. Lĩnh vực Xây dựng Quy hoạch.

1. Thủ tục: Cấp Giấy phép xây dựng Công trình.

- Trình tự thực hiện:

+ Nộp hồ sơ tại Ban Quản lý, Ban Quản lý có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại Ban Quản lý.

- Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, Ban Quản lý giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;

- Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày lập giấy biên nhận hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Phí, lệ phí:

Thu phí theo qui định:

- Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/ 01 giấy phép.

- Phí xây dựng công trình:

+ Công trình nhóm A là 0,4% trên chi phí xây dựng công trình đối với địa bàn thành phố Quảng Ngãi, còn 0,3% trên chi phí xây dựng công trình đối với các địa bàn còn lại của tỉnh Quảng Ngãi.

+ Công trình nhóm B, C là 0,5% trên chi phí xây dựng công trình đối với địa bàn thành phố Quảng Ngãi, còn 0,4% trên chi phí xây dựng công trình đối với các địa bàn còn lại của tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng.

b. Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

c. Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình:

+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình; Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 - 1/500 (có thể hiện số lô, ranh giới thửa đất và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng).

+ Mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt điển hình công trình, tỷ lệ 1/100 - 1/200.

+ Mặt bằng móng, mặt cắt ngang móng điển hình.

+ Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, tỷ lệ 1/100-1/200.

- Trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, phá dỡ công trình cũ để xây dựng công trình mới thì ngoài những hồ sơ qui định ở trên tại mục này, hồ sơ xin cấp phép xây dựng còn phải bổ sung hồ sơ khảo sát hiện trạng (bao gồm: ảnh chụp hiện trạng, các bản vẽ hiện trạng kiến trúc, kết cấu công trình, phương án phá dỡ công trình cũ), kết quả thẩm tra thiết kế sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị do cá nhân, tổ chức tư vấn có đủ tư cách pháp nhân lập.

đ. Đối với công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định:

+ Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng cho một công trình:

* Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng.

*Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

* Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.

* Các bản vẽ thiết kế: Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt điển hình công trình.

+ Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án:

* Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng.

* Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

* Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình mà chủ đầu tư xin cấp phép xây dựng.

* Các bản vẽ thiết kế đối với từng công trình: Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt điển hình công trình.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

- Trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao giấy phép xây dựng cho Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi có công trình xây dựng biết để kiểm tra, theo dõi việc xây dựng công trình.

- Trước khi giao giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư, cơ quan cấp phép xây dựng cần thực hiện:

+ Kiểm tra phiếu thu lệ phí xây dựng công trình của cơ quan thuế và thu lệ phí cấp phép xây dựng theo qui định.

+ Yêu cầu chủ đầu tư đọc kỹ giấy phép xây dựng tại nơi nhận, nếu có gì sai sót thì đề nghị chỉnh sửa ngay.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; ngày có hiệu lực 02/4/2009;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 24/3/2008 của Chính phủ qui định về KCN, KCX và KKT; ngày có hiệu lực 10/4/2008;

+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; ngày có hiệu lực 30/12/2004;

+ Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; ngày có hiệu lực 19/4/2008;

+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; ngày có hiệu lực 18/02/2005;

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, ngày có hiệu lực 11/5/2009;

+ Thông tư 19/2008/TT-BXD; ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT; ngày có hiệu lực 21/12/2005;

+ Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng, ngày có hiệu lực 27/01/2001;

+ Quyết định số 297/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 05/10/2008;

+ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành qui định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 11/01/2009;

+ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 18/01/2009;

+ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi.

(Mẫu 05)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


CHO CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN: ………..





Kính gửi:……………………………………………..


1. Tên chủ đầu tư:



- Người đại diện …………………………………………… Chức vụ:


- Địa chỉ liên hệ:


- Số nhà: …….. Đường…………………………………………….Phường (xã)


- Tỉnh, thành phố:


- Số điện thoại:


2. Địa điểm xây dựng:


- Lô đất số…………………………………………….. Diện tích
m2.

- Tại:…………………………………………………. Đường:


- Phường (xã)……………………………….. Quận (huyện)


- Tỉnh, thành phố


- Nguồn gốc đất


3. Nội dung xin phép:


- Tên dự án:


- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

( Loại công trình: ……………………………………….. Cấp công trình:


( Diện tích xây dựng: 
m2.


( Tổng diện tích sàn:
m2.


( Chiều cao công trình: 



( Số tầng:


( Nội dung khác:


4. Những công trình đã khởi công:

+ Công trình 1:


+ Công trình n:


5. Tổ chức tư vấn thiết kế:


+ Công trình số (1-n):


- Địa chỉ


- Điện thoại


6. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở:


- Địa chỉ:…………………………………………………. Điện thoại


7. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):


8. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: …………………………….. tháng.

9. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

		

		............, Ngày …. tháng ….. năm …
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





2. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

- Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại Ban Quản lý; Ban Quản lý có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại Ban Quản lý.

- Trường hợp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, Ban Quản lý giải thích, hướng dẫn cho người xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng

- Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp trước đây.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày lập giấy biên nhận hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Phí, lệ phí: 10.000 (mười ngàn đồng)/ 01 giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; ngày có hiệu lực 02/4/2009;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 24/3/2008 của Chính phủ qui định về KCN, KCX và KKT; ngày có hiệu lực 10/4/2008;

+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; ngày có hiệu lực 30/12/2004;

+ Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; ngày có hiệu lực 19/4/2008;

+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; ngày có hiệu lực 18/02/2005;

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, ngày có hiệu lực 11/5/2009;

+ Thông tư 19/2008/TT-BXD; ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT; ngày có hiệu lực 21/12/2005;

+ Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng, ngày có hiệu lực 27/01/2001;

+ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành qui định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 11/01/2009;

+ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 18/01/2009;

+ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi;

(Mẫu 17)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH


GIẤY PHÉP XÂY DỰNG





Kính gửi:……………………………………………..


1. Tên chủ đầu tư:



- Người đại diện …………………………………………… Chức vụ:


- Địa chỉ liên hệ:


- Số nhà: …….. Đường…………………………………………….Phường (xã)


- Tỉnh, thành phố:


- Số điện thoại:


2. Ngày ……. tháng …… năm ……, tôi được (Cơ quan cấp GPXD) cấp Giấy phép số ………… xây dựng công trình ……………………………………………………………………………………… tại …………………………………………………………………….


Sau khi kiểm tra lại, tội nhận thấy trong giấy phép xây dựng được cấp có một số nội dung chưa phù hợp (hoặc không đúng) với nội dung hồ sơ xin cấp GPXD mà tôi đã nộp. Cụ thể:


Đề nghị (Cơ quan cấp GPXD) xem xét điều chỉnh lại giấy phép xây dựng đã cấp đúng theo quy định.

		

		............, Ngày …. tháng ….. năm …
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





3. Thủ tục: Thay đổi thiết kế và cấp lại Giấy phép xây dựng.

- Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại Ban Quản lý. Ban Quản lý có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp lại Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại Ban Quản lý.

- Trường hợp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, Ban Quản lý giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp lại Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp lại Giấy phép xây dựng.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin thay đổi thiết kế, cấp lại giấy phép xây dựng;

- Bản vẽ thiết kế cũ (đã được Ban Quản lý cấp phép xây dựng chấp thuận lần trước);

- Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình;

b. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày lập giấy biên nhận hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Phí, lệ phí: 10.000 (mười nghìn) đồng/ 01 giấy phép;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thay đổi thiết kế và cấp lại giấy phép xây dựng.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; ngày có hiệu lực 02/4/2009;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 24/3/2008 của Chính phủ qui định về KCN, KCX và KKT; ngày có hiệu lực 10/4/2008;

+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; ngày có hiệu lực 30/12/2004;

+ Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; ngày có hiệu lực 19/4/2008;

+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; ngày có hiệu lực 18/02/2005;

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, ngày có hiệu lực 11/5/2009;

+ Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT; ngày có hiệu lực 21/12/2005;

+ Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng, ngày có hiệu lực 27/01/2001;

+ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành qui định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 11/01/2009;

+ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 18/01/2009;

+ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi;

(Mẫu 18)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI THIẾT KẾ VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG





Kính gửi:……………………………………………..


1. Tên chủ đầu tư:



- Người đại diện …………………………………………… Chức vụ:


- Địa chỉ liên hệ:


- Số nhà: …….. Đường…………………………………………….Phường (xã)


- Tỉnh, thành phố:


- Số điện thoại:


2. Ngày ……. tháng …… năm ……, tôi được (Cơ quan cấp GPXD) cấp Giấy phép số ………… xây dựng công trình ……………………………………………………………………………………… tại …………………………………………………………………….


3. Hiện tại, tôi có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi thiết kế được duyệt và xin cấp lại GPXD mới theo một số nội dung sau:

- Loại công trình:…………………………… Cấp công trình:…………


- Diện tích xây dựng tầng 1: ………..m2. (GPXD cũ: ……m2)


- Tổng diện tích sàn: ……………….. m2. (GPXD cũ……m2)


- Chiều cao công trình ……………m. (GPXD cũ: ………..m)


- Số tầng: ………………………. (GPXD cũ: …………..)


Lý do xin điều chỉnh, thay đổi thiết kế: 



4. Đơn vị hoặc người điều chỉnh, thay đổi thiết kế:


- Địa chỉ


- Điện thoại


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế điều chỉnh (nếu có):


- Địa chỉ:……………………………………………………………… Điện thoại


- Giấy phép hành nghề số (nếu có):……………………………………. cấp ngày


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):



7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:……………………. tháng.

8. Đề nghị (Cơ quan cấp GPXD) xem xét chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi thiết kế được duyệt và cấp lại GPXD mới. Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

		

		............, Ngày …. tháng ….. năm …
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





4. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép xây dựng.

- Trình tự thực hiện:

+ Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng Ban Quản lý. Ban quản lý có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

+ Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Ban Quản lý có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin gia hạn Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại Ban Quản lý.

+ Trường hợp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, Ban Quản lý giải thích, hướng dẫn cho người xin gia hạn Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn gia hạn Giấy phép xây dựng.

+ Thời gian gia hạn giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục “gia hạn, điều chỉnh” trong giấy phép xây dựng đã cấp.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin gia hạn;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày lập giấy biên nhận hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Phí, lệ phí: 10.000 (mười nghìn) đồng/ 01 giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; ngày có hiệu lực 02/4/2009;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 24/3/2008 của Chính phủ qui định về KCN, KCX và KKT; ngày có hiệu lực 10/4/2008;

+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; ngày có hiệu lực 30/12/2004;


+ Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; ngày có hiệu lực 19/4/2008;

+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; ngày có hiệu lực 18/02/2005;

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, ngày có hiệu lực 11/5/2009;

+ Thông tư 19/2008/TT-BXD; ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT; ngày có hiệu lực 21/12/2005;

+ Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng, ngày có hiệu lực 27/01/2001;

+ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành qui định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 11/01/2009;

+ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 18/01/2009;

+ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi;

5. Thủ tục: Thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án.

- Trình tự thực hiện:

Nộp hồ sơ lấy ý kiến về thiết kế cơ sở tại Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ các sở cho ý kiến về thiết kế cơ sở theo đúng thời hạn quy định.

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi hoặc qua bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cho ý kiến về thiết kế cơ sở của người quyết định đầu tư.

- Dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ ngày lập giấy biên nhận hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án….. theo nội dung yêu cầu tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; ngày có hiệu lực 02/4/2009;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 24/3/2008 của Chính phủ qui định về KCN, KCX và KKT; ngày có hiệu lực 10/4/2008;

+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; ngày có hiệu lực 30/12/2004; 

+ Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; ngày có hiệu lực 19/4/2008;

+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; ngày có hiệu lực 18/02/2005;

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, ngày có hiệu lực 11/5/2009;

+ Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT; ngày có hiệu lực 21/12/2005;

+ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành qui định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 11/01/2009;

+ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi;

PHỤ LỤC SỐ 2

		(Tên chủ đầu tư)
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số:

		………………, ngày …….. tháng …….. năm ……





TỜ TRÌNH


ĐỀ NGHỊ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

		Kính gửi:

		- Bộ ……………………………………….
- Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình





- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);

(Tên Chủ đầu tư) trình tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình sau:

1. Tên dự án:

2. Tên chủ đầu tư:

3. Địa điểm xây dựng:

4. Diện tích sử dụng đất:

5. Tổng mức đầu tư của dự án:

6. Nguồn vốn đầu tư:

7. Hình thức quản lý dự án:

8. Thời gian thực hiện dự án:

9. Những kiến nghị:

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan)

		Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…..

		Người đại diện của chủ đầu tư
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)





6. Thủ tục: cấp Chứng chỉ quy hoạch để thực hiện thiết kế xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư.

- Trình tự thực hiện:

- Gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch tới Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Ban Quản lý quy hoạch tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Khi hồ sơ đã đầy đủ, Ban Quản lý vào sổ tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trả kết quả tại trụ sở cơ quan hành chính theo đúng thời hạn quy định.

- Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (nếu có) và phí cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng khi nhận kết quả.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị được cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng 


- Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200, Thời hạn chưa quá 02 năm (so với thời gian xin cấp chứng chỉ quy hoạch) tính tới thời điểm xin cấp chứng chỉ quy hoạch.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày lập giấy biên nhận hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yều cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; ngày có hiệu lực 01/7/2004;

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 24/3/2008 của Chính phủ qui định về KCN, KCX và KKT; ngày có hiệu lực 10/4/2008;

+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; ngày có hiệu lực 18/02/2005;

+ Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 của Bộ Xây dựng về công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.

+ Thông tư 19/2008/TT-BXD; ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT; ngày có hiệu lực 21/12/2005;

+ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành qui định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày có hiệu lực 11/01/2009;

+ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN Quảng Ngãi.


